
DƯ ĐẦU KỲ 213,103,964    
01/12 Le Thi Dan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 200,000          
01/12 Nguyen Thi Tuyet Mai CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
01/12 To Thanh Thuy CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
01/12 Nguyen Ngoc Hieu CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 150,000          
01/12 Chi Thanh Thuy CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 5,000,000       
01/12 Tran Kim Duc Anh Trần Kim Đức, Hải Lăng, Quảng Trị CMTX T11-12 2025 & T1 2026 1,500,000
01/12 Le Tuan Tu Cháu Lê Anh Thư & Khánh Vy, Bình Tân, HCM CMTX T11-12 2025 & T1 2026 600,000
01/12Tran Hoang Khang Chi HS THPT Phan Dinh PhungCT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
01/12 Nguyen Quoc Hung Em Lê Viết Thắng, TP Hà Tĩnh CMTX T11-12 2025 & T1 2026 1,500,000
01/12 Nguyen Quoc Hung Dì Hoàng Thị Hoa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh CMTX T11-12 2025 & T1 2026 1,500,000
01/12 Nguyen Thi Quy Chị Phạm Thị Duyên, Hương Sơn Hà Tĩnh CMTX T11-12 2025 & T1 2026 1,500,000
01/12 Sentrang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
02/12 Pho Thi Ngoc CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
02/12 Kien Hy CT Hỗ trợ học sinh vùng lũ Khánh Hòa 500,000          
02/12 Nguyen Thi Dong Giang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
02/12 LE Thi Thanh Huong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
03/12 Trang Ngo CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
03/12 Nguyen Pham Ngoc Tram Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 3,000,000       
03/12 Nguyen Thi Bich Loan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung - Quy Nhơn 12,000,000
03/12 Vuong Thi Phuc CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000       
03/12 GD Dinh Thao CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000       
03/12 Chi Quynh Chuyen CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000       
03/12 Thai Que Tam CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
03/12 Hong NTT CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 5,000,000       
03/12 Le Nhat Minh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
03/12 Michele_du va gia dinh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 5,000,000       
03/12 Bạch Liên CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000       
03/12 Chị Trang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000       
04/12 Lãi tiền gửi sổ TK 0000416652546 168,493          
04/12 Cty Co Khi Quy Nhon CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 9,999,999       
04/12 Hoang Thi Quynh Trang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung - Khánh Hòa đợt 3 73,000,000
04/12 Hoang Thi Quynh Trang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung - Phú Yên đợt 2 61,000,000
04/12 Nguyen Le Thanh Ha CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000       
04/12 Do mai Huyen CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
04/12 Trung Hon Vy CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000       
04/12 Nguyen Thi Bich Loan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung - Quy Nhơn 8,800,000
04/12 Nguyen Thi Thao Vi Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 3,000,000
05/12 Gd Lan Huy CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000       
05/12 Gd Maisa Phan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000       
05/12 Gd Van Nguyen CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000       
05/12 Le Nhat Minh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
05/12 Tu ALNY MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
05/12 Tran Quoc Huong MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 100,000          
05/12 Le Duc Anh MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
05/12 Le Nhat Minh MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 500,000          
05/12 Em Dang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 200,000          
05/12 Tất toán Sổ TK 0000416652546 50,000,000     
05/12 Lãi tiền gửi KKH 68                   
05/12 Hoang Thi Quynh Trang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung - Phú Yên đợt 3 61,700,000
05/12 Phuong Tung CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
06/12 Chich Choe MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
06/12 Dang Hong van MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
06/12 Me Ti Tom MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 300,000          
06/12 Le Thi Hoa CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
06/12 Nguyen Thi Xuan Son CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 300,000          
06/12 Trinh Minh Huy MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
06/12 Le Thi Huong Giang MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
06/12 Nguyen Thi Phuong Nam CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
06/12 Hanh Duong MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 1,000,000       
06/12 Thu Mong MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 500,000          
06/12 MB ban Mai Tan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000       
06/12 Dang Quoc Binh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 100,000          
06/12 Tran Thi Hoa MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
06/12 Michele_du va gia dinh MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 500,000          
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06/12 Bach Lien MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
06/12 Chi Trang MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 300,000          
06/12 GD Ngo Khiet Chau MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 500,000          
06/12 Hoang Chau My Khang MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 500,000          
06/12 Cao Thi Tinh MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 300,000          
06/12 Nhom Viet Hoa MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 1,000,000       
06/12 Dang Ngoc Giang Thuy MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 7,100,000
06/12 Luu Cong Quyen MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 200,000          
07/12 Duong Thi Anh MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 300,000          
07/12 Le Thi Hong Gam CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
07/12 Huynh Tu Thuy Linh Ho Thi ThuoncMTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 700,000          
07/12 Gd Hai An CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000       
07/12 Dang Ngoc Giang Thuy MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 200,000          
07/12 Pham Thuy Hien MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 1,000,000       
07/12 Moc Di MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 300,000          
07/12 Nguyen Thi Kieu Giang CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
07/12 Le Thi Hien MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 100,000          
07/12 Gia dinh 3G MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 100,000          
07/12 Le Thi Bich Quy MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 100,000          
08/12 Do Thi Xuan Huong MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 300,000          
08/12 Duong Thi Anh MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 200,000          
08/12 Tran Quoc Huong MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 100,000          
08/12 Le Nhat Minh MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 500,000          
08/12 Se chia MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 200,000          
08/12 Hoang Thi Thanh Huong CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
08/12 Chich Choe MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 200,000          
08/12 Cao Thi Tinh MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 250,000          
08/12 Michele_du va gia dinh MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 500,000          
08/12 Bach Lien MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 200,000          
08/12 Chi Trang MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 300,000          
08/12 Duong Ngoc Giang Thuy MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 6,000,000
08/12 Phan Thi Thuy MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 200,000          
08/12 Duong Ngoc Giang Thuy MTTT Cô Vũ Thị Thoa A Lưới Huế 500,000
08/12 Gd Hai An MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 200,000          
09/12 MTQ Ẩn Danh MTTT Em Hồ Thị Khăm A Lưới Huế 1,000,000       
09/12 MTQ Ẩn Danh Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 300,000          
09/12 Le Nhat Minh Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 500,000          
09/12 Thanh Trang Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 500,000          
09/12 Nguyen Thi Anh Lien Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 100,000          
09/12 MTQ Ẩn Danh Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 200,000          
09/12 Gd Hai An Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 200,000          
09/12 Co Huynh Nguyet Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 500,000          
09/12 Co Nguyet & Co Kieu Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 700,000          
09/12 Chị Viet Do cùng các anh chị bạn bè CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 13,888,000     
09/12 Luan Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 200,000          
09/12 Tu ALNY Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 500,000          
09/12 Tran Minh Anh Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 200,000          
09/12 Thuan Ngan Khanh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 1,000,000       
09/12 Minhson97 Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 1,000,000       
10/12 My Ngoc Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 200,000          
10/12 Le Tuan Tu Cô Tư (Bé Gia Khang), quận Tân Phú, HCM CMTX T12 2025 va T1-2 2026 900,000             
10/12 Le Tuan Tu Em Huỳnh Bảo Phúc & Bảo Lộc, Quận 10, HCM CMTX T12 2025 va T1-2 2026 900,000             
10/12 Le Tuan Tu Bé Huỳnh Tuấn Tú, Quận 10, HCM CMTX T12 2025 va T1-2 2026 1,500,000
10/12 MTQ Ẩn Danh Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 50,000            
10/12 Fullmoon CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
10/12 Tran Thanh Luc Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 1,000,000       
10/12 Co Dieu An CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 500,000          
11/12 Nguyen Thanh Toan Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 200,000          
11/12 Opla CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 3,000,000
11/12 MTQ Ẩn Danh CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 200,000
11/12 Quán cơm 2000 CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 40,000,000
11/12 Vuong Thanh Huan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000
11/12 Michele_du va gia dinh Quỹ NTCM CMTX & CMKTX 30,000,000
12/12 Lam Y Khue CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung - hỗ trợ Lúa giống 183,820,000
13/12 MTQ Ẩn Danh Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 100,000
13/12 GD Nguyen Dang Toan CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 100,000
13/12 Le Tuan Tu Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 3,000,000
15/12 Le Nguyen Huu Khanh Chú Đỗ Văn Long, Châu Phú, An Giang CMTX T12 2025 va T1-2 2026 1,500,000
15/12 Le Nguyen Huu Khanh Em Nguyễn Văn Tý, Châu Phú, An Giang CMTX T12 2025 va T1-2 2026 1,500,000
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15/12 Le Nguyen Huu Khanh Anh Nguyễn Văn Lãnh, Châu Phú, An Giang CMTX T12 2025 va T1-2 2026 1,500,000
15/12 Le Nguyen Huu Khanh Cô Nguyễn Bích Thủy, Châu Phú, An Giang CMTX T12 2025 va T1-2 2026 1,500,000
15/12 Blup Thin Anh A Viết Trừ A Lưới Huế CMTX T12 2025 & T1-2 2026 trích quỹ 1,500,000
16/12 Trangvitgioi CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung hoàn trả tiền dư 10,680,000
17/12 Langnghebanlong Bà Thái Thị Thỉ, Can Lộc, Hà Tĩnh CMTX T12 2025 va T1-2 2026 1,200,000
17/12 GD Nhimcon Cô Đỗ Thị Như Lan (bé Nhi) - Diên Hồng, HCM 50,000
17/12 Trangvitgioi CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung hoàn trả tiền dư 560,000
18/12 DO BINH QUOC VIET CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 8,675,000
18/12 Chich Choe MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 200,000
18/12 Gd Hai An MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 200,000
18/12 Do Thi Xuan Huong MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 300,000
18/12 Quyen MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 200,000
18/12 Ho Thi Khieu MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 200,000
18/12 Tong Van Khanh Long MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 300,000
18/12 Cao Thi Tinh MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 300,000
18/12 Vu Thanh Hai MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 500,000
18/12 Ke Van Nghe MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 100,000
19/12 Duong Thi Kim Oanh MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 100,000
19/12 Nha Comoi MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 200,000
19/12 Le Duc Anh MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 300,000
19/12 Tu ALNY MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 200,000
19/12 Pham Thuy Hien MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 1,000,000
19/12 Le Nhat Minh MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 500,000
19/12 Tuyet MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 100,000
19/12 Xi Trum MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 200,000
19/12 Ho Thi Mai Ly MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 100,000
19/12 Ho Thi Tieu Ngo MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 100,000
19/12 Pi Riu The MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 6,000,000
20/12 Duong Thi Anh MTTT Bà Hồ Thị Hở A Lưới Huế 300,000
21/12 Lãi KKH 6,281
22/12 Le Tuan Tu Em Chang Seu Nien, Bình Tân, HCM  CMTX T12 2025 va T1-2 2026 900,000
23/12 Haybanglong Em Quàng Thị Hương & Quyết, Quỳnh Nhai, Sơn La 9,554,000
23/12 Duong Ngoc Giang Thuy Bà  Kăn Yên, A Lưới, Huế 500,000
23/12 Le Thi Phuong Chị Lê Thị Phương, Yên Định, Thanh Hóa CMKTX 1,000,000
23/12 Duong Ngoc Giang Thuy Em Hồ Thị Nhu, A Lưới, Huế 500,000
23/12 Langnghebanlong Chị Nguyễn Thị Tuất & Anh Trần Đình Tuệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1,000,000
23/12 Duong Thi Lam Em Dương Thị Kiều, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 1,000,000
23/12 Nguyen Thi Dinh Chị Nguyễn Thị Định & anh Quang, Hà Tĩnh CMTX T12 2025 va T1-2 2026 1,500,000
24/12 Quynh Nga Dì Trần Thị Hưởng, Nam Đàn, Nghệ An 200,000
24/12 Quynh Nga Bà Kả Cu Crung, A Lưới, Huế 200,000
24/12 Quynh Nga Bé Hồ Khánh Băng, A Lưới, Huế 200,000
24/12 Quynh Nga Bé Hồ Ánh Huyền Thy & An Thuyên, A Lưới, Huế 200,000
24/12 Quynh Nga Chị Lê Thị Phương, Yên Định, Thanh Hóa CMKTX 200,000
25/12 Quynh Nga Chị Lê Thị Phương, Yên Định, Thanh Hóa CMKTX 200,000
25/12 Hoang Thi Ngan Dì Trần Thị Hưởng, Nam Đàn, Nghệ An 200,000
25/12 Duong Ngoc Giang Thuy Bà Kả Cu Crung, A Lưới, Huế 200,000
25/12 Duong Ngoc Giang Thuy Bé Hồ Khánh Băng, A Lưới, Huế 200,000
25/12 HT CT Hỗ trợ Lũ lụt miền Trung 2,000,000
29/12 Do Thi Hien Hoa NNMU 50 Cô Hoàng Thị Hòa Chú Định, Xã Cư Pui, Dak Lak 200,000
29/12 Le Thi Phuong Chị Lê Thị Phương, Yên Định, Thanh Hóa  CMTX T12 2025 va T1-2 2026 1,500,000
31/12 Dang Thi Kieu Chau Ủng hộ quỹ NTCM 1,000,000

TỔNG CỘNG 263,077,841   462,774,000      

DƯ CUỐI KỲ 13,407,805      
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